
PHỤ LỤC II
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN

(Kèm theo Quyết định số:         ngày       tháng       năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không

TỔNG 24 3 15 6
A CẤP TỈNH 6 3 0 3
I Lĩnh vực Công chứng 2 2 0 0

1 2.000758.000.00.00.H35 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công
chứng nhận sáp nhập x

2 2.000778.000.00.00.H35 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công
chứng x

II Lĩnh vực Tư vấn pháp luật 2 0 0 2
3 1.000390.000.00.00.H35 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật x
4 1.000627.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật x

III Lĩnh vực Chứng thực 1 1 0 0

5 2.000815.000.00.00.H35
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

x

IV Lĩnh vực Giám định tư pháp 1 0 0 1
6 1.009832.000.00.00.H35 Cấp lại thẻ Giám định viên tư pháp x
B CẤP HUYỆN 5 0 5 0
I Lĩnh vực Chứng thực 1 0 1 0

1 2.000942.000.00.00.H35 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng,
giao dịch đã được chứng thực x

II Lĩnh Hộ tịch 4 0 4 0
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2 2.000547.000.00.00.H35

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân
Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của
nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định
cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

x

3 2.000748.000.00.00.H35 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân
tộc x

4 2.000554.000.00.00.H35
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của
công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm
quyền của nước ngoài

x

5 2.002363.000.00.00.H35 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã
được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài x

C CẤP XÃ 13 0 10 3
I Hộ tịch 12 0 10 2
1 1.004746.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký lại kết hôn x
2 1.004837.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký giám hộ x
3 1.004873.000.00.00.H35 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân x
4 1.000894.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký kết hôn x
5 1.001193.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký khai sinh x
6 1.000656.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký khai tử x
7 1.005461.000.00.00.H35 Đăng ký lại khai tử x
8 1.001022.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con x
9 1.004884.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký lại khai sinh x

10 1.004772.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá
nhân x

11 1.000689.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con x
12 1.004859.000.00.00.H35 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch x

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không
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II Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật 1 0 0 1
13 2.002080.000.00.00.H35 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã) x

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không
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